	 TT GDNN-GDTX Yên Dũng

Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

Số 1

	
	BUỐI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024



	THỨ
	TIẾT
	10A1


	10A2


	10A3


	10A4


	10A5


	12A1


	12A2


	12A3


	12A4


	12A5



	GVCN
	Hạnh
	B.Hường
	Tân
	Bình
	Yến
	Thảo
	Liên
	Hải
	Liên
	Huệ

	2
	1
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	Lý-Loan
	Toán-Sáng
	Toán-Ngọt
	Văn-Liên
	Văn-Huệ

	
	2
	Toán-Anh
	Sử-Yến
	Tin-Chiến
	Hóa-Phương
	Văn-Liên
	Văn-Huệ
	Toán-Sáng
	Lý-Loan
	Hóa-Xuân
	Toán-Ngọt

	
	3
	Sử-Yến
	Toán-Anh
	Toán-Tân
	Hóa-Phương
	Văn-Liên
	Hóa-Xuân
	Lý-Loan
	Sinh-Thắng
	Toán-Sáng
	Toán-Ngọt

	
	4
	Lý-Hạnh
	Toán-Anh
	Toán-Tân
	Sử-Yến
	Hóa-Phương
	Toán-Ngọt
	Sinh-Thắng
	Hóa-Xuân
	Toán-Sáng
	Lý-Loan

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Địa-Quang
	Tin-Chiến
	Văn-Nguyệt
	Toán-Anh
	Sử-Hà
	Văn-Huệ
	Văn-Liên
	Lý-Loan
	Hóa-Xuân
	Toán-Ngọt

	
	2
	Địa-Quang
	Tin-Chiến
	Văn-Nguyệt
	Toán-Anh
	Sử-Hà
	Văn-Huệ
	Văn-Liên
	Hóa-Xuân
	Lý-Loan
	Toán-Ngọt

	
	3
	Văn-Trang
	Địa-Quang
	Sử-Hà
	Sinh-Yến
	Toán-Oanh
	Toán-Ngọt
	Lý-Loan
	Văn-Huệ
	Văn-Liên
	Hóa-Xuân

	
	4
	Văn-Trang
	Toán-Anh
	Sử-Hà
	Sinh-Yến
	Toán-Oanh
	Toán-Ngọt
	Lý-Loan
	Văn-Huệ
	Văn-Liên
	Hóa-Xuân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán-Anh
	Sử-Yến
	KTCN-Yến
	Văn-Liên
	Hóa-Phương
	Toán-Ngọt
	Toán-Sáng
	Văn-Huệ
	Hóa-Xuân
	Sinh-Thắng

	
	2
	Toán-Anh
	Sử-Yến
	KTCN-Yến
	Hóa-Phương
	Toán-Oanh
	Hóa-Xuân
	Toán-Sáng
	Văn-Huệ
	Văn-Liên
	Sinh-Thắng

	
	3
	Sử-Yến
	KTCN-Yến
	Sử-Hà
	Toán-Anh
	Toán-Oanh
	Hóa-Xuân
	Sinh-Thắng
	Toán-Ngọt
	Toán-Sáng
	Văn-Huệ

	
	4
	Sử-Yến
	KTCN-Yến
	Toán-Tân
	Văn-Liên
	Sử-Hà
	Sinh-Thắng
	Hóa-Xuân
	Toán-Ngọt
	Toán-Sáng
	Văn-Huệ

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tin-Chiến
	Văn-Nguyệt
	Lý-Hạnh
	Hóa-Phương
	KTNN-Lan
	Sinh-Thắng
	Sử-Hải
	Toán-Ngọt
	Lý-Loan
	Địa-Thảo

	
	2
	Tin-Chiến
	Văn-Nguyệt
	Lý-Hạnh
	Văn-Liên
	KTNN-Lan
	Sử-Hải
	Hóa-Xuân
	Sinh-Thắng
	Địa-Thảo
	Lý-Loan

	
	3
	Văn-Trang
	Lý-Hạnh
	Tin-Chiến
	KTNN-Lan
	Hóa-Phương
	Địa-Thảo
	Hóa-Xuân
	Sử-Hải
	Sinh-Thắng
	Lý-Loan

	
	4
	Văn-Trang
	Lý-Hạnh
	Tin-Chiến
	KTNN-Lan
	Hóa-Phương
	Lý-Loan
	Văn-Liên
	Địa-Thảo
	Sinh-Thắng
	Sử-Hải

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	KTCN-Yến
	Địa-Quang
	Văn-Nguyệt
	Văn-Liên
	Sinh-Yến
	
	
	
	
	

	
	2
	KTCN-Yến
	Địa-Quang
	Văn-Nguyệt
	Văn-Liên
	Sinh-Yến
	
	
	
	
	

	
	3
	Địa-Quang
	Văn-Nguyệt
	Toán-Tân
	Sinh-Yến
	Văn-Liên
	
	
	
	
	

	
	4
	Lý-Hạnh
	Văn-Nguyệt
	Toán-Tân
	Sinh-Yến
	Văn-Liên
	
	
	
	
	

	
	5
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


